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KHỐI 11D
- Hiểu và trình bày được các kiến thức cơ bản về trao đổi chất và năng lượng, về tính cảm ứng của động vật và thực vật.
- Nêu và giải thích được các cơ chế tác động, các quá trình  sinh lí trong hoạt động sống ở mức cơ thể (động vật và thực vật) có liên quan mật thiết đến mức độ phân tử, tế bào cũng như mối quan hệ mật thiết với môi trường sống.
- Thấy được sự thống nhất và khác biệt về các quá trình sống giữa động vật với thực vật.
- Trên cơ sở nắm vững các kiến thức cơ bản, vận dụng các kiến thức vào thực tiễn sản xuất và đời sống, hiểu và  vận  dụng các biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng, bảo vệ môi trường và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
		Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật
Tìm hiểu kĩ nội dung:
QUANG HỢP Ở CÂY XANH

I.  KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở TV:
1.  Quang hợp :
2.  Vai trò của quang hợp:
· Tạo chất hữu cơ làm thức ăn cho mọi sinh vật, là nguyên liệu cho công nghiệp và thuốc chữa bệnh cho con người.
· Cung cấp năng lượng để duy trì hoạt động sống của sinh giới.
· Điều hoà không khí: giải phóng O2 và hấp thụ CO2 (góp phần ngăn chặn hiệu ứng nhà kính).

II.  LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG HỢP:
1.  Hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức năng QH:
· Diện tích bề mặt lớn  giúp hấp thụ được nhiều tia sáng.
· Trong lớp biểu bì của mặt lá có chứa tế bào khí khổng  để khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp.
· Hệ gân lá có mạch dẫn (gồm mạch gỗ và mạch rây)  giúp cho nước và ion khoáng đến được từng tế bào để thực hiện QH và vận chuyển sản phẩm QH ra khỏi lá.
· Trong lá có nhiều tế bào chứa lục lạp.
2.  Lục lạp là bào quan QH:
· Bên ngoài: có màng kép.
· Bên trong:
· Chất nền (stroma): chứa enzim đồng hóa CO2
· Grana gồm các túi dẹt (tilacôit) xếp chồng và nối với nhau. Chứa hệ sắc tố quang hợp.
3.  Hệ sắc tố QH:
· Có 2 nhóm: gồm diệp lục (a và b) và carotenoit (caroten và xantophyl).
· Các sắc tố quang hợp hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng cho diệp lục a ở trung tâm phản ứng theo sơ đồ: 
Ánh sáng  Carotenoit  diệp lục b  diệp lục a  diệp lục a ở trung tâm phản ứng.
· Tại đó năng lượng ánh sáng được chuyển hoá thành năng lượng hoá học trong ATP và NADPH.

CÂU HỎI TỰ LUẬN:
Câu 1. Tại sao lá cây có màu xanh lục?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Câu 2. Lá cây màu đỏ có quang hợp được không? Tại sao?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Câu 3: Có người nói rằng: “Quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên trái đất”. Theo em câu nói đó đúng không? Vì sao?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp là
A. 6CO2 + 12H2O   ASMT, DIỆP LỤC		C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 
B. 6CO2  + 12H2O	ASMT, DIỆP LỤC	C6H12O6 + 6O2
C. CO2 + H2O	ASMT, DIỆP LỤC		C6H12O6 + O2 + H2O 
D. 6CO2  + 6H2O		ASMT, DIỆP LỤC	C6H12O6 + 6O2 + 6H2
Câu 2. Cấu tạo ngoài nào của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?
A .Có cuống lá. 		B. Có diện tích bề mặt lớn.
C. Phiến lá mỏng. 		D. Các khí khổng tập trung ở mặt dưới.
Câu 3. Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?
A. Tích luỹ năng lượng. 		B. Tạo chất hữu cơ.
C. Cân bằng nhiệt độ của môi trường. 	D. Điều hoà không khí.
Câu 4. Vì sao lá cây có màu xanh lục?
A. Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. 
B. Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
C. Vì nhóm sắc tố phụ (carootênôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
D. Vì các tia sáng màu xanh lục không được diệp lục hấp thụ.
Câu 5. Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh?
A. Diệp lục a.	B. Diệp lục b.	
C. Diệp lục a,b.	D. Diệp lục a, b, và carotenoid.
------------------------------------------------------------

HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

I.  KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT:
1.  Định nghĩa:
Hô hấp ở TV là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống, trong đó các phân tử carbonhidrat bị oxi hóa thành CO2 và nước, đồng thời giải phóng năng lượng, một phần năng lượng được tích luỹ trong ATP.
2.  Phương trình tổng quát:
C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + năng lượng (nhiệt + ATP)
3.  Vai trò của hô hấp đối với cơ thể TV:
· Cung cấp ATP: dùng cho các hoạt động sống của cây, như vận chuyển vật chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp chất hữu cơ, sửa chữa những hư hại của tế bào...
· Cung cấp nhiệt: để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cơ thể.
· Tạo các sản phẩm trung gian: nguyên liệu để tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

II.  CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT:
1. Phân giải kị khí (đường phân và lên men):
· Xảy ra khi rễ bị ngập úng, hạt bị ngâm vào nước, hay cây ở trong điều kiện thiếu oxi.
· Gồm 2 giai đoạn: (diễn ra ở tế bào chất)
· Đường phân: phân giải glucozơ  axit piruvic và 2ATP.
· Lên men (không có O2): axit piruvic  rượu êtilic và CO2  hoặc thành axit lactic.
2.  Phân giải hiếu khí (đường phân và hô hấp hiếu khí):
· Xảy ra mạnh trong các mô, cơ quan đang hoạt động sinh lí mạnh như: hạt đang nẩy mầm, hoa đang nở …
· Gồm 2 giai đoạn:
· Đường phân (diễn ra trong tế bào chất): phân giải glucozơ  axit piruvic và 2ATP.
· Hô hấp hiếu khí (diễn ra trong chất nền của ti thể, có O2): axit piruvic  CO2, H2O và 36ATP.
III.	HÔ HẤP SÁNG:
· Là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 trong điều kiện cường độ ánh sáng cao (CO2 cạn kiệt, O2 tích lũy nhiều).
· Chủ yếu xảy ra ở TV C3, với sự tham gia của 3 bào quan: lục lạp, perôxixôm, ti thể,
· Đặc điểm: xảy ra đồng thời với quang hợp (ôxi hóa chất nhận CO2: Ribulozơ-1,5 điP), không tạo ATP, gây lãng phí sản phẩm quang hợp.
IV.	QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP VỚI QUANG HỢP VÀ MÔI TRƯỜNG:
-	Hô hấp và quang hợp là 2 quá trình phụ thuộc lẫn nhau
-	Hô hấp chịu ảnh hưởng của môi trường. Điều chỉnh các yếu tố của môi trường là biện pháp bảo quản nông phẩm.

CÂU HỎI TỰ LUẬN:
Câu 1. So sánh sự khác nhau của hô hấp và quang hợp
	
	Quang hợp
	Hô hấp

	Nguyên liệu
	
	

	Sản phẩm
	
	

	Nơi xảy ra
	
	

	Bào quan thực hiện
	
	


Câu 2. Dựa vào kiến thức hô hấp, nêu một số biện pháp bảo quản nông sản?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Câu 3. Tại sao không nên bảo quản rau, củ, quả trên ngăn đá tủ lạnh?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Câu 4: Tại sao hạt nảy mầm lại tỏa nhiệt?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Bào quan nào thực hiện chức năng hô hấp?
A. mạng lưới nội chất.	B. không bào.	C. lục lạp.	D. ti thể.
Câu 2. Khi nói về hô hấp của hạt thóc được bảo quản trong kho, phát biểu nào sau đây sai?
A. Độ ẩm của hạt càng cao thì cường độ hô hấp càng cao.
B. Nhiệt độ môi trường càng cao thì cường độ hô hấp càng tăng.
C. Nồng độ CO2 càng cao thì cường độ hô hấp càng giảm.
D. Nồng độ O2 càng giảm thì cường độ hô hấp càng giảm.
[image: ]Câu 3. Hình bên mô tả thời điểm bắt đầu thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật. Thí nghiệm được thiết kế đúng chuẩn qui định. Dự đoán nào sau đây sai về kết quả thí nghiệm?
A. Một lượng vôi xút chuyển thành canxi cacbonat. 
B. Nhiệt độ trong ống chứa hạt nảy mầm tăng lên.
C. Giọt nước màu trong ống mao dẫn bị dịch chuyển dần sang vị trí số 6, 7, 8
D. Nồng độ ôxi trong ống chứa hạt nảy mầm giảm.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hô hấp sáng?
A. Hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, CO2 cạn kiệt, O2 tích lũy nhiều.
B. Hô hấp sáng chủ yếu xảy ra ở thực vật C4.
C. Hô hấp sáng làm giảm năng suất cây trồng.
D. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ngoài ánh sáng.
[image: ]Câu 5. Để tìm hiểu quá trình hô hấp ở thực vật, 1 nhóm học sinh đã bố trí thí nghiệm như hình bên. Nước vôi được sử dụng trong thí nghiệm này nhằm mục đích nào sau đây? 
A. Chứng minh hô hấp ở thực vật thải CO2.	
B. Cung cấp canxi cho hạt nảy mầm.
C. Giúp hạt nảy mần nhanh hơn.	
D. Hấp thụ nhiệt do hô hấp tỏa ra.
Câu 6. Có thể sử dụng hóa chất nào sau đây để phát hiện quá trình hô hấp ở thực vật thải ra khí CO2?
A. Dung dịch NaCl.	B. Dung dịch Ca(OH)2.
C. Dung dịch KCl.	D. Dung dịch H2SO4.
Câu 7. Trong hô hấp ở thực vật, quá trình phân giải kị khí và phân giải hiếu khí có giai đoạn chung nào sau đây?
A. Tổng hợp Axêtyl – CoA.	B. Chu trình crep.
C. Chuỗi chuyền êlectron.	D. Đường phân.
------------------------------------------------------------

Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật
Tìm hiểu kĩ nội dung:
TUẦN HOÀN MÁU

I.  HOẠT ĐỘNG CỦA TIM:
1.  Tính tự động của tim:
· Là khả năng co dãn tự động theo chu kì nhờ hệ dẫn truyền tim.
Hệ dẫn truyền tim gồm: nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puốckin.
· Nguyên nhân: Nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung điện. Cứ sau một khoảng thời gian nhất định, nút xoang nhĩ lại phát xung điện. Xung điện lan ra khắp cơ tâm nhĩ làm tâm nhĩ co, sau đó lan đến nút nhĩ thất, đến bó His rồi theo mạng Puốckin lan ra khắp tâm thất làm tâm thất co.
2.  Chu kỳ hoạt động của tim:
· Tim hoạt động theo chu kì.
Mỗi chu kì tim bắt đầu từ pha co tâm nhĩ  pha co tâm thất  pha dãn chung.
· Ở người trưởng thành, mỗi chu kì tim kéo dài khoảng 0,8 giây (tâm nhĩ co 0,1 giây; tâm thất co 0,3 giây; thời gian dãn chung 0,4 giây). Vì mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây  một phút có khoảng 75 chu kì tim (nhịp tim là 75 lần trong một phút).
II.  HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ MẠCH:
1.  Cấu trúc của hệ mạch:
Động mạch chủ  tiểu động mạch  mao mạch  tiểu tĩnh mạch  tĩnh mạch chủ.
2.  Huyết áp:
· Là áp lực máu tác dụng lên thành mạch.
· Huyết áp có 2 trị số: huyết áp tối đa (tâm thu) ứng với lúc tim co & huyết áp tối thiểu (tâm trương) ứng với lúc tim giãn.
· Huyết áp giảm dần trong hệ mạch.
· Những tác nhân làm thay đổi huyết áp: lực co tim, nhịp tim, khối lượng máu, độ quánh của máu, sự đàn hồi của mạch máu.
3.  Vận tốc máu:
· Là tốc độ máu chảy trong 1 giây.
· Vận tốc máu trong phụ thuộc vào tổng tiết diện của mạch và chênh lệch huyết áp giữa hai đầu đoạn mạch.
Vận tốc máu nhỏ nhất ở mao mạch, đảm bảo cho sự trao đổi chất giữa máu và tế bào.

CÂU HỎI TỰ LUẬN:
Câu 1. Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng gọi là hệ tuần hoàn hở?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Câu 2. Tại sao hệ tuần hoàn của lưỡng cư, bò sát, chim, thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Câu 3. Vì sao tim người hoạt động suốt đời không mệt mỏi?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Câu 4: Tại sao ăn nhiều mỡ động vật làm tăng huyết áp, dẫn đến suy tim?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Câu 5: Tại sao suy tim, xơ vữa động mạch, mất máu lại làm thay đổi huyết áp?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép?
A. Châu chấu.	B. Ốc sên.	C. Cá chép.	D. Chim bồ câu. 
Câu 2. Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?
A. Chim bồ câu.	B. Cá chép.	C. Rắn hổ mang.	D. Châu chấu. 
Câu 3. Trong hệ tuần hoàn của người, cấu trúc nào sau đây thuộc hệ dẫn truyền tim?
A. Bó His.	B. Tĩnh mạch.	C. Động mạch.	D. Mao mạch. 
Câu 4. Hãy chỉ ra đường đi của máu (bắt đầu từ tim) trong hệ tuần hoàn hở?
A. Tim → động mạch → tĩnh mạch → khoang cơ thể.	
B. Tim → khoang cơ thể → động mạch → tĩnh mạch.
C. Tim → động mạch → khoang cơ thể → tĩnh mạch.	
D. Tim → tĩnh mạch → khoang cơ thể → động mạch.
Câu 5. Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở thú, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Tim co dãn tự động theo chu kì là nhờ hệ dẫn truyền tim. 
B. Khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái được đẩy vào động mạch phổi. 
C. Khi tâm nhĩ co, máu được đẩy từ tâm nhĩ xuống tâm thất. 
D. Loài có khối lượng cơ thể lớn thì có số nhịp tim/phút ít hơn loài có khối lượng cơ thể nhỏ.
Câu 6. Trong hệ mạch của thú, vận tốc máu lớn nhất ở đâu?
A. động mạch chủ. 	B. mao mạch. 	C. tiểu động mạch. 	D. tiểu tĩnh mạch. 
Câu 7. Khi nói về sự thay đổi vận tốc máu trong hệ mạch, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Giảm dần từ động mạch, đến mao mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch.
B. Giảm dần từ động mạch đến mao mạch, tăng dần ở tĩnh mạch.
C. Tăng dần từ động mạch đến mao mạch, giảm dần ở tĩnh mạch.
D. Luôn giống nhau ở tất cả các vị trí trong hệ mạch.
Câu 8. Máu không có chức năng vận chuyển khí ở nhóm động vật nào sau đây?
A. Giun tròn	B. Giun đốt.	C. Côn trùng.		D. Giáp xác.
Câu 9. Hệ tuần hoàn của đa số động vật thân mềm không có đặc điểm nào?
A. Máu lưu thông trong hệ mạch kín với áp lực thấp.
B. Máu có sắc tố hemoxianin màu xanh.
C. Máu và nước mô tiếp xúc trực tiếp với tế bào.
D. Tim chưa phân hóa.
Câu 10. Động lực vận chuyển máu trong hệ mạch là gì?
A. Do sức hút của tim.		B. Sự co bóp của tim. 
C. Co các van có trong hệ mạch.	D. Do tính đàn hồi của thành mạch.
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Cảm ứng 
Tìm hiểu kĩ nội dung:
CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

Khái niệm về cảm ứng ở thực vật
· Cảm ứng là khả năng phản ứng của thực vật đối với sự kích thích của môi trường.
· Có 2 hình thức: hướng động (vận động định hướng) và ứng động (vận động cảm ứng).

HƯỚNG ĐỘNG

I.  KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG
· Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định.
· Có 2 loại hướng động chính:
· Hướng động dương là sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích.
· Hướng động âm là sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích.

II.  CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG
Tùy thuộc vào tác nhân kích thích, có các kiểu hướng động tương ứng:


	Kiểu hướng động
	Tác nhân kích thích
	Hướng sinh trưởng của cây
	Cơ chế chung

	Hướng sáng
	Ánh sáng
	· Thân, cành: hướng sáng dương.
· Rễ: hướng sáng âm.
	
· Do tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các tế bào ở 2 phía cơ quan.
· Tác nhân:
auxin phân bố không đều.

	Hướng đất (hướng trọng lực)
	Trọng lực
	· Rễ: hướng đất dương.
· Thân, cành: hướng đất âm.
	

	
Hướng hóa
	
Hóa chất
	· Sinh trưởng hướng tới nguồn hóa chất: hướng hóa dương.
· Sinh trưởng tránh xa nguồn hóa chất: hướng
hóa âm.
	

	Hướng nước
	Nguồn nước
	- Sinh trưởng của rễ cây hướng tới nguồn nước.
	

	Hướng tiếp xúc
	Tiếp xúc
	- Cây leo vươn lên hướng tiếp xúc.
	



III.  VAI TRÒ HƯỚNG ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG THỰC VẬT:
· Hướng động giúp cây sinh trưởng hướng tới tác nhân môi trường thuận lợi  thích nghi đối với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.
· Ví dụ: cây ở bên cửa sổ luôn vươn ra ánh sáng để nhận ánh sáng.

CÂU HỎI TỰ LUẬN:
Câu 1. Khi hạt nảy mầm, rễ hướng xuống đất, phần thân hướng lên trên. Hãy giải thích vì sao?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Câu 2. Tìm các ứng dụng trong nông nghiệp về vận động hướng động?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Câu 3. Cho 1 số hạt đậu nảy mầm trong mùn cưa ướt trên 1 cái rây đặt nằm ngang. Rễ mọc xuống thò ra ngoài rây nhưng sau 1 thời gian thì cong lại chui vào trong rây. Em hãy giải thích hiện tượng trên.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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